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Trong  hệ thống  chính trị ờ  miền Nam thời  kỳ thống  trị của  M ỹ Ngụy ( 1 9 5 4 -1 9 7 5 ) ,  thì  
hệ thống  bộ  máy chính quyền g iữ  vai trò c ự c  kỳ quan trọng và chi  phối  toàn bộ  t ình hình  
nội trị, ngoại  giao.  Trong  thờ i  kỳ này, ờ  miền Nam đã diễn  ra c u ộ c  ch iến  tranh v ô  c ù n g  ác  
l iệt giữa một bên là đại đa s ố  nhân dân và một bên là thièu s ố  bọn phản đ ộ n g  thân Mỹ  
d ư ớ i  các kiều khác nhau: ch iến  tranh đặc  biệt ,  ch iến  tranh cục  bộ, ch iến  tranh V iệ t  Nam  
hóa.  T oàn  bộ  hệ thống chính trị mà t rư ớ c  hết  và quan trọng nhất  là  bộ  máy N h à  n ư ớ c  
của ngụy quyền Sài gòn đả đ ư ợ c  xây dự ng  và tồ c h ứ c  nhằm phục vụ c h o  m ục  đ ích  c h iến  
tranh là trọng tâm. Bài báo này b ư ớ c  đău nghiên cứu  hai vẩn đề  sau đây:

1. Bộ máy chính quyền Sài gòn  (1954-1975) .

2. M ấy vấn đẽ nhận xét b ư ớ c  đầu.

N h ữ n g  tồ c hứ c  khác thuộc  hệ thống  chính  trị sẽ đ ư ợ c  đề cập ờ  những  bài  sau.

I. Bộ máy c h í n h  quyền  Sài  gòn (1 9 54 - 1 9 75 )

1.1. V ào  đău những năm 50,  c u ộ c  kháng ch iến  c h ố n g  th ự c  dân Pháp xâm l ư ợ c  và bọn  
tay sai đã đi vào giai đoạn giành thắng lợi  quyết  định.  C h iế n  cục  Đ ô n g  X uân  năm  
1953-1954 mà đinh cao  là ch iến  dịch lịch sử Đ iệ n  biên phủ thắng  lợ i  vang  dộ i  đả b u ộ e  đ ế  
q u ố c  Pháp và tay sai ký kết H iệ p  đình Gicrnevơ,  công  nhận đ ộc  lập chủ q u y ề n  và toàn  vẹn  
lãnh thồ của nhân dân ba n ư ớ c  Việ t  Nam, Lào,  C am puchia .  N h ư n g  trên th ự c  tế  , t h ự c  dân  
Pháp và can thiệp Mỹ đả có  những  hành đ ộ n g  phá hoại  H iệ p  định  G i ơ n e v ơ  từ  lúc nó  
chư a  đ ư ự c  ký kết chính thức  và o  ngày 20 tháng 7 năm 1954. Ở  m iền  M am  lại lợ i  dụn g  s ự  
thất  bại không thề tránh khỏ! của đ ế  quốc  Pháp,  chủ nghĩa đẾ q u ố c  Mỹ can th ỉệp  ngày  
càng  sâu vớ i  ý đồ  hất cẳng  Pháp,  đ ộc  ch iếm  Đ ô n g  D ư ơ n g .  N gày  16 tháng 6 năm 1954,  
chúng buộc  Bảo Đại  Q u ố c  t r ư ở n g  bù nhìn ký s ắ c  lệnh s ố  3 8 - Q T  chi định N g ô  Đ ìn h  D i ệ m  
con  bài của Mỹ làm Thù tư ớ n g  Chính phủ đẽ lập Nội  các  mới .  Ba ngày sau, ngày 19 tháng  
6 năm 1954, tại Paris,  Bảo Đại  ký Dụ s ố  15 ủy nhiệm cho  N g ô  Đình  D i ệ m ,  T h ủ  t ư ớ n g

( 4- ) PGS. Đại học Tồng hợp Hà Nội
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Chính phủ toàn quyền về quân sự  và dân sự. Như vậy, lực  lượn g  mới  thân Mỹ đã thực  sự  
ỉrỏr thành công  cụ chổng  lại sự  nghiệp đấu tranh hòa bình thống  nhất n ư ớ c  nhà của nhân  
dân ta.

Ngày 26 tháng 10 năm 1955, Bảo  Đạỉ  ký Hiến ư ớ c  tạm thời số  1 chuyền chính quyền  
thuộc  địa nửa phong  kiến sang dăn chế  độ cộng hòa theo  hướng phát triền tư  bản chủ 
nghĩa. Trong  đạo Dụ này cũng đề ra nhiệm vụ xúc t iến soạn thảo một bản H iến  pháp đè  
đệ  trình’ Q u ốc  hội thảo luận và thông qua. Nh ư  vậy lực lượn g  thân Mỹ ờ  miền Nam trù 
t ính ngay đến  vi ệc  thiết  lập từ  vỹ tuyến quân sự tạm thời  17 trở vào một Q u ố c  gia riêng  
rẽ. Đ ó  là "Việt Nam Cộng hòa" và đ ư ợ c  mệnh danh là nền Đ ệ  nhất C ộn g  hòa. Ngô  Đình  
D iệ m  ráo riết hợp  thức  hốa điều  này bằng H iến  pháp,  đạo  luật c ơ  bản của  một Q u ố c  gia.  
Ngày 26 tháng 10 năm 1956, tại Sài gòn Ngô Đình D iệ m  đã công b ố  bản Hiến pháp đó.  
H iế n  pháp ngày 26 tháng 10 năm 1956 của Diệm chủ yếu dập theo khuôn khồ H iến  pháp  
của nhiều n ư ớ c  p h ư ơ n g  Tây. T ò n g  thống  và phó Tồng thống  đư ợ c  bầu theo  lối  l iên danh,  
nhiệm kỳ 5 năm ,và có  thề đ ư ợ c  tái cử một lăn nửa (đ iều  30, 35).  T h ự c  chất T ồ n g  thống  
điêu  hành toàn bộ hệ thống  c ơ  quan hành pháp (cố 12 B ộ) .  Q u ố c  hội  theo H iến  pháp này 
là c ơ  quan lập pháp và chi có  1 viện, bao  gồm các D ân  biều bầu theo lối  phồ thông  trực  
t iếp  và kín "Quốc hội  biều quyết  các đạo  luật” (điều 55) .  Về  c ơ  quan tư pháp,  trong thiên  
thứ 5 trình bày tồ chức hoạt  động  của c ơ  quan này trong 4 điều 70, 71, 72, 73.

Chế  độ gia đình trị của N g ô  Đình Diệm chỉ tồn tại đ ư ợ c  không đầy 10 năm, cùng với  
bản H iế n  pháp của nó. D o  tính chất phản động và đối  lập với  đại đa số  nhân dân miền  
Nam và cũng không đáp ứng đ ư ợ c  yêu cău thống trị của chủ nghĩa thực  dân mới Mỹ, cho  
aên ngày 1 tháng 11 năm 1963, các lực lượng thân Mỹ hơn đã làm đảo  chính lật đồ c h ế  độ  
N g ô  Đình  D iệm . Trong Tuyên cáo của Hội  đồng quân nhân cách mạng ( H Đ Q N C M )  làm 
đảo chính nói  rằng, quân đội  đã "tiêu diệt một chế  độ độc  tài tham nhũng" ( l \  Và trong  
Quyết nghị ngày 1 tháng 11 năm 1963 của H Đ Q N C M  cũng vạch rõ:" Chính phủ của  
nguyên T ồn g  thống  Ngô Đình  Diệm  đã bất lực. ..  N h ữ ng  c ơ  cấu công  quyền do ông  Ngô  
Đình D iệ m  thiết lập đã mục nát, phản dân chủ,  cần phải thay đồi  tận cội rễ" C h ế  độ  
Ngô Đình Diệm  đã cáo chung,  kết thức giai đoạn thứ nhất của chế  độ  ngụy quyền Sài  
gòn,  còn đối  với  đồng  bào miền Nam thì dây là giai đoạn đăy máu và n ư ớ c  mắt.

1.2. Sau khi lật đồ  và phế  truất tập đoàn gia đình trị của Ngô Đình  Diệm, mien Nam  
b ư ớ c  vào  giai đoạn càng không ồn định. Mọi quyền bính đều do lực lư ợ n g  làm đảo  chính  
thao túng. H Đ Q N C M  đ ư ợ c  thành lập sau cuộc  đảo chính ngày 1 tháng  11 nảm 1963 do  
tư ớ n g  D ư ơ n g  Văn Minh cầm đău đã ban hành một loạt văn bản nhằm xóa bò toàn bộ c ơ  
cấu chính quyền đ ư ợ c  thiết  lập dướ i  thời Ngô Đình Diệm,  b ư ớ c  dău thiết lập một hộ 
thống  c ơ  quan mới đỄ điêu hành chính quyẽn ờ  miền Nam. Trướ c  t iên là QuyỄt nghị phố  
truất Ngô  Đình D iệ m  và giải tán Chính phủ. ĐiSu I của Quyết  nghị viết  :MTruất phế ông  
Ngô Đình Diệm  và bãỉ bỏ c h ế  độ  Tông thống", "giải tán Chính phù d o  ông  N gô  Đình  
Diệm  lãnh đạo" (điều 2), "quyền hành pháp từ trước  do  chính phủ nắm giữ nay tạm thờ i  
do H Đ Q N C M  đảm đương" (đ iẽu  3).  Cũng trong Quyết  nghị này còn ghi rõ:HNay tạm 
ngưng  áp dụng H iến  pháp ban hành ngày 26 tháng 10 năm 1956 (đ iều  1), "giải tán Q u ố c  
hội lập pháp bầu lên do cuộc  phô  thông đấu phiếu ngày 27 tháng 9 năm 1963 (2\

Mặt khác đề quản lý đất nước  khi không còn có  H iến  pháp, H Đ Q N C M  đá ban hành  
H iến  ư ớ c  tạm thời số  1 ngày 4 tháng 11 nầm 1963 chi rõ "Quốc gia Việt  Nam vẫn là một  
n ư ớ c  Cộng hòa" (d iều  1), quyền hành pháp tập trung vào H Đ Q N C M ,  Chủ tịch của Hội  
đồng  này g iữ  vai trò như một nguyên íhủ quốc  gia. T h eo  Sắc lệnh số  1/TTP ngày 4 tháng
11 năm 1963 thì c ơ  cấu chính phủ lâm thời  bao gồm 12 bộ. Nhưng căn lưu ý rằng, từ sau
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khi lặt đò c h ế  độ gia đình trị của Ngô  Đình Diệm cho đến khỉ chính quyền Sài  gòn do  
quân đội  kh ốn g  c h ế  han hành H iế n  pháp ngày 1 tháng 4 năm 1967, tình hình miền Nam  
vẫn rất không fin định,  cuộc  tranh giành quyền lực của bọn tư ớ n g  tá vẫn rất quyết  liệt; 
các  c ơ  quan do quân đội  lập nên đồ xuống l iên tục làm cho tình hình vốn đả bất ồn định  
lại càng  hất ồn định thêm. HDCJNCM đ ư ợ c  thành lập sau cuộc  đảo  chính ngày 1 tháng 11 
năm 1963, giải  tán ngày 27-8-1964;  Ban lãnh đạo lâm thời quốc  gia và quân lực thành lập 
ngày 27 tháng 8 năm 19Ổ4, giải thề ngày 26-10-1964;  Hội  đồng quân lực Việt  Nam c ộn g  
hòa ( H Đ Q L V N C H )  thành lập ngày 20 tháng 12 nãm 1964 và giải tán ngày 5-5-1965;  ở  đây  
c hưa  kề đ ế n  các chính phủ lâm thờ i  do quân đội  thành lập cũng ờ  trong tình trạng lập 
nên đồ x u ốn g  l iên t iếp.  Tính bất ồn định là nét đặc trưng ờ  miền Nam trong giaỉ đoạn  
này. Đ ề  đối  phó  vớ i  tình hình nói  trên, đế q uốc  Mỹ và lực lư ợn g  quân đội  thân Mỹ đả 
đưa t ư ớ n g  Nguyễn Văn Thiệu  lên lãnh đạo Đại  hội đồng quân lực Việt  Nam c ộng  hòa  
( Đ H Đ O L V N C H )  nhằm c ố  ôn định lại tình hình, tạo điều kiện thuận lợi đẾ Mỹ và chư  
hău đưa quân  vào t iếp  tục t iến hành cuộc  chiến tranh cục bộ,  chống  lại ý nguyện  hòa  
hình,  thống  nhất đất n ư ớ c  của nhân dân ta.

1.3. C u ộc  khủng hoảng toàn diện của ngụy quyền Sài gòn trong thời kỳ 1963-1967 đã 
làm cho  đế  q u ố c  Mỹ và bọn tay sai hết sức lúng túng. Đ ề  khắc phục t ình hình đổ,  ngày 5 
tháng 4 năm 1966, Đại  hội  đồng  quân lực Việt  Nam cộng  hòa ( Đ H Đ Q L V N C H )  quyết  
định triệu tập Hội  nghị chính trị hiệp th ư ơ n g  toàn quốc  đề xúc t iến v iệc  thành lập O u ố c
hội  lập hiến.

Ngày 11 tháng 9 năm 1966, ch ính quyền Sài gòn bău ra cái gọi  là Q u ố c  hội  lập hiến,  
ngày 18 tháng 3 nảm 1967, qu ốc  hội trên đã họp và thông qua bản H iến  pháp gồm 9 
chưcrng, 117 điều.  Ngày 1 tháng 4 năm 1967, Nguyễn Văn Thiệu  ra Tuyên cáo  c ôn g  bố  bản 
H iế n  pháp nối trên .Bản Hiến  pháp năm 1967 của Nguyễn Văn Th iệu  vừa c ó  những nét  
g iố n g  H iế n  pháp H oa kỳ, lại vừa có những nét giống  H iến  pháp của Pháp và nhiều n ư ớ c  
tư bản chủ nghĩa khác. Hiến  pháp xác lập nền Đ ệ  nhị cộng  hòa do Nguyễn Văn Th ỉệu  lập 
ra đề  phân biệt với  nền Đ ệ  nhất c ộng  hòa do  Ngô Đình Diệm  lập nên.  Tính bất ồn định  
vẫn là một biều hiện rõ nét trong suốt  giai đoạn găn 8 năm cẫm quyên của Nguyễn Văn  
Th iệu .  Trên 10 nội các phục vụ đắc lực cho cuộc  chiến tranh từ ch iến  tranh cục bộ  
chuyền  sang chiến  tranh Viột Nam hóa đã thay nhau sụp đỏ \ a cUỐi cùng ngày 30 tháng
4 năm 1975 t r ư ớ c  sứ c  tấn công  như vũ bão của quân và dân miên Nam, toàn bộ  máy cai  
trị của ngụy q u y ỉ n  Sài gòn đã tan rã nhanh chóng không p h ư ơ n g  cứu chữa .  C h ế  độ thực  
dân kifu mới do Mỹ dựng  lên ờ  miSn Nam Việt  Nam hơn 20 năm dã c áo  chung,  báo  hiệu  
một thời kỳ m ới  trong t iến trình cách mạng của cả dân tộc ta.

II. Mấy  vấ n  đề nhận xét b ư ớ c  đầu:

2.1. Tính chất phát xít hỏa,  quân sự hóa và tập trung cao  đề đạt mục  tiêu: ch iến  
thắng  trong c u ộ c  chiến tranh c h ố n g  lại nhân-dân miền Nam là biẽu hiện rất rõ trong tồ  
c h ứ c  và hoạt động  của chính quyẽn Sài gòn trong 20 nầm tồn tại của nó.  T r on g  cả ba giai  
đ oạn  t5n tại của nó từ năm 1954 đến  năm 1975, mục đích và bản chất  thì không c ò  gì khác  
nhau c ơ  bản, song về hình thức tồ  c h ứ c  và ph ư ơ n g  thức  hoạt  động  có thề c ố  khác nhau  
đúng  như V. I. Lê nin đá viết:"Những hình thức của nhà n ư ớ c  tư sản thì hết sứ c  khác  
nhau,  nhưng thực  chất  chì là một. Chung quy lại thì tất cả những nhà n ư ớ c  ấy vô luận thế  
nào cũng tất nhiên phải ià một nền chuyên chính tư sản"
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Giai  đoạn từ  năm 1954 đến khi quân đội  làm đảo  chính và tiêu d iệ t  tập đoàn  gia đình  
trị của N gô  Đình  D iệ m ,  mặc dău tồ c h ứ c  bộ máy nhà n ư ớ c  đả di theo  kỉẾu nhà n ư ớ c  của  
c hế  đ ộ  tư  bản chủ nghĩa,  song những tàn dư  phong  kiến vẫn còn  khá đậm nét .  Ngô  Đ ìn h  
D iệ m  xây dựng  H ỉế n  pháp phỏng theo Hiến  pháp nhiều n ư ớ c  p h ư ơ n g  Tây,  cố T ô n g  
thống  cố quyền ấn định và điều hành toàn bộ chính sách đổi  nội và đối  ngoại .  N g ô  Đ ìn h  
D iệ m  đá thao  túng tất cả chính quyền miền Nam, cất nhắc,  b ố  trí nh iều  anh em ruột thịt,  
họ hàng thân cận vào tất cả các c h ứ c  vụ then chổt  quan trọng nhất. Đ ồ n g  thờ i  còn  ban  
hành nhiều đạo  luật phát  xít như Luật 10-59 lê máy chém đi khắp miBn Nam  hòng  t iêu  
diệt  tất cả những ai m uốn hòa bình thống  nhất tồ qu ốc  cũng như các phe  phái  đố ỉ  lập.

Đ ề  nắm chắc  đến  từng  địa phươ ng ,  Ngô  Đình D iệm  tồ chức  c h ế  độ  đại  diện ch ính  
phủ phụ trách từng  khu vự c  gồm một số tỉnh với  ba nhiệm vụ cụ thề như sau:

- V ớ i  tư cách  thanh tra, kiềm soát  chặt chẽ  tận c ơ  s ờ

- Làm c h ứ c  năng  phụ tá cho hành pháp Trung ương .

- Và c ó  thè đ ư ợ c  T ồ n g  thống giao  cho thi hành những nhiệm vụ đặc  biệt.

M ặc  dău vậy, chính quyền N gô  Đình D iệm  vẫn không thề nào đè bẹp  đ ư ợ c  ý chí  đ ộ c  
lập thống  nhất của tuyệt  dại đa số  nhân dân, trái lại mâu thuẫn g iữa  nhân dân với  tập  
đ oàn  thống  trị ngày càng  sâu sắc. Lợi  dụng tình hình đó ,quân đội  đã nồi  dậy làm đảo  
chính lật đồ và thẳng thừng kết tội chế  độ Diệm:"...  s ự  thối  nát của chính phủ N gô  Đ ìn h  
D iệ m ,  quân đội  đã nhận thức  đ ư ợ c  căn thiết phải  giải thoát  đ ồ n g  bào đề t iến tới  một c h ế  
độ dân chủ thật sự, nên quân đội  d ư ớ i  sự lãnh đạo  của H Đ Q N C M  đã c ư ơ n g  quyết  vùng  
lên " (4) .

ĐỄ lấy lại lòng dân đã chán ngấy các chế  độ tay sai thân Mỹ H Đ Q N C M  đả ra sắc  
lệnh s ố  6 -S L -C T  ngày 16 tháng 11 năm 1963 thiết lập một ủy ban điều  tra về các  vụ tàn 
bạo  đã gây ra từ  ngày 26 tháng 10 năm 1955, Sắc lệnh số  7 -SL-CT ngày 16 tháng 11 năm  
1963 thiết  lập một ủy ban điều tra về các tài sản do thế  nhân hay pháp nhân thủ đắc  một  
cách  phi  pháp v.v.. .  Tuy nhiên những vi ệc  làm mị dân này cũng không  thè l ư ờ n g  gạt  
đ ư ợ c  ai khi c ơ  quan nắm quyền cao  nhất ở  miền Nam lúc này là một Hội  đ ồ n g  gồm  12 sỹ 
quan  cấp  t ư ớ n g  thân Mỹ điều khiền.

Tuy nhiên,  bộ máy quản lý đất n ư ớ c  và hầu hết do quân đội  nắm g iữ  các  c h ứ c  vụ 
chủ chổt  không thề kéo dài mãi. Vì vậy một Q u ố c  hội lập hiến đả đ ư ợ c  bău ra; Q u ố c  hội  
đã ban hành bản H iế n  pháp thứ hai ờ  miền Nam như phăn một đã nêu.  N h ư n g  chính  
quyền vẫn nằm trong tay quân đội  với  mục đích t iếp  tục kéo  dài cu ộc  ch iến  tranh với  
nhãn hiệu "Việt Nam hóa ch iến  tranh".

Trên thực tế,  bộ  máy này vẫn không đáp ứng đ ư ợ c  yêu cău bình định và làm ch ủ Ị 
đ ư ợ c  tình hình miền Nam nhất là từ sau khi ký kết hiệp định Paris về Việt  Nam.

2.2. Lợi  ích của nhân dân ta và lợi  ích của các lực lưựng  thân Mỹ là hoàn toàn đối  
lập nhau.  Đ ố i  vớ i  nhân dân ta, hòa bình,  thống nhất,  độc  lậpt tự  do là thiêng  l iêng  và bất  
khả xâm phạm. Đ ồ n g  bào cả n ư ớ c  ta đá hy sinh biết bao nhiêu x ư ơ n g  máu mới  giành lại 
đ ư ợ c ,  kiên quyết  đấu tranh đến cùng đề bảo vệ những thành quả quý giá đó.  Đ ă c  biệ t  từ  
sau khi ký kết H iệ p  định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 thì khí thế  đấu tranh đòi  hòa  
bình thống  nhất n ư ớ c  nhà, lợi ích máu thịt của nhân dân cả hai miền Nam Bắc  c à n g  sôi  
động  hơn.  Đ iề u  này đe dọa sự  tôn vong  của tập đoàn thân Mỹ. D o  đó ,  chính quyền  
N guyễn  Văn Th iệu  đã thi hành nhiều biện pháp,  mà cải tồ hành chính và công  vụ đ ư ợ c
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coi  là một biện pháp hữu hiộu de lấy lại lòng dân. Chính quyồn Sài G òn  chủ t rư ơ n g  đưa
mạnh cán hộ  xuống  tận c ơ  s ở  đè tranh giành lại dân.  Bốn biộn pháp đ ư ợ c  thực  thi ngay
là:

- Cải  tồ quyền hạn và trách nhiệm giải quyết  các vấn đề cho dân.

' Cải  tô c ư  cấu điều hành của chính quyền.

- Cái  tồ vấn đề phân phối  số  lượng  công  chức,  cán bộ.

- Cài tồ lề lối làm v iệc  và tinh thăn của cán bộ ^

Trong  chưtrng trình cải tò hành chính và công  vụ, Nguyễn Văn Thiộu đặc biệt  coi  
trọng hạ tăng, vì đây là ncri giành dật sự kiem soát  của cả ta và cả địch.  Khi nói vớ i  cán  
bộ d ư á i  quyền,  Th iệu đả nhấn mạnh:” Mục t iêu tối hậu phải đạt cho  kỳ đ ư ợ c  vào đầu  
năm 1974 là phải  phục vụ ngay tại hạ tâng ấp, xả, khóm, p h ư ờ n g  một cách hữu hiệu và 
nhanh chóng" Song  thực  tế l ịch sử đả diễn ra không như mong  muốn của nhửng kẻ 
rắp tâm đi n gư ợ c  lại lợi  ích cơ  bản và thiêng l iêng nhất của dân tộc là hòa bình thống  
nhẵt Tồ  quốc .

2.3. Hcrn hai thập kỷ tôn tại, hộ thống tồ chức  bộ máy chính quyền miền Nam đả ban 
hành hai bản Hiến pháp (1956 và 1967) đạo luật cơ  bản nhất đề làm căn c ứ  trị n ư ớ c  và 
cũng  đã ban hành hàng trăm đạo luật khác như D ự  số  15 ngày 19 tháng 6 năm 1954 của  
Bảo Đại  ủy cho  Ngô  Đình  Diệm toàn quyền về dân sự  và quân sự. Luật s ố  2152.  H P ngày  
25 tháng 9 nầm 1962, H iế n  ư ớ c  tạm thời  ngày 4 tháng 11 năm 1963 của tư ớ n g  D ư ơ n g  Văn  
Minh xác định quyẽn hành pháp của H Đ Q N C M ,  Luật số  1-74 ngày 22 tháng 1 năm 1974 
tu chỉnh H iến  pháp 1967.. .  nhằm phục vụ cho việc quản lý, điều hành của các  cấp  chính  
quyền ừ  miền Nam.

Trong  giai đoạn thứ nhất dưới  thời  thống trị của Ngô  Đình  D iệm ,  chính quyỄn miên  
Nam chuyền dân từ thuộc  địa cũ sang thuộc địa kiều mới .  Chính quyền Ngô  Đình D iệ m  
đã xây d ự n g  H iến  pháp dề làm căn cứ quản lý đất nước.  H iến  pháp này chịu nhiều ảnh 
h ư ở n g  của Hiến pháp các n ướ c  phươ ng  Tây,  có Nghị  viện (1 viện) ,  có  T òn g  thống  là 
nguyên thủ quốc  gia ,có hệ thống  c ơ  quan tư pháf? và các chế  định khác.  Đ ế n  H iế n  pháp  
năm 1967, hộ  máy nhà n ư ớ c  xây dựng dựa trên nguyên tắc "tam quyền phân lập" và chịu  
sự  chi phối ,  ảnh h ư ở n g  khá rỏ nét của Hiến pháp Mỹ và t iếp cận với  nền hành chính hiện  
đại của các  n ướ c  phưcrng Tây, tồ chức bộ máy quản lý nhà n ư ớ c  của chính quyền miền  
Nam ngày càng  đậm nét kiẽu nhà n ư ớ c  pháp quyền tư bản chủ nghĩa.  So với  H iến  pháp  
năm 1956, Hiến pháp năm 1967 đã có  nhiều tu chinh và phát triền thêm. "Quyền hành  
pháp  đ ư ợ c  quốc  dân ủy nhiệm cho tồng thống" (đ iều  51)  và đ ư ợ c  c ử  tri toàn q u ố c  bău 
lên theo lối pho thông đàu phiếu trực t iếp và kín" (điều 52); "Quyền lập pháp đ ư ợ c  q u ố c  
dân ủy nhiệm cho q u ố c  hội. Q u ố c  hội gồm hai viện :Thượng nghị viện và hạ nghị  viện" 
(đ icu  30)  Dân biẽu và nghị sỹ đ ư ợ c  quy định c ó  nhiều điêm g iống  H iế n  pháp H oa  kỳ. 
"Ouycn tư pháp đ ộ c  lập ,đ ư ợ c  ủy nhiộm cho  tối cao pháp viện và đ ư ợ c  hành xử bở i  các  
thầm phán xử án (điều 76) .  Ngoài  ra, Hiến pháp năm 1967 của chính quyên Sài gòn  còn  
quy  định một số  c h ế  định khác như: Đặc  biệt pháp viện, Giám sát viện và các  H ội  đồng:  
H ội  đồng  quân lực (đ iều  92),  Hội  đồng  văn hóa giáo dục (điÊu 93, 94) ,  H ội  đồng  kinh tế  
xã hội (điồu  95, 96) ,  H ội  đồng  các sắc tộc (đ iều  97, 98)  v . v . . / 8)

Về mặt hình thức thề hiện trên Hiến pháp và một số đạo luật khác của chính quyền  
Sài gòn có những nhân tố hợp lý về mặt tô ch ứ c  và hoạt động,  số  l irợng các bộ  không  
nhicu,  thờ i  Diệm có  khoảng  12 bộ,  thời  Nguyễn Văn Thiệu có 18 bộ Tất nhiên trong

63



quá trình vận hành,  s ố  l ư ợ n g  các  bộ  này c ó  những thay đồi  nhất định.  Lưu ý rằng , số  bộ  
phục vụ cho chiến tranh nhiều số bộ đảm trách VỄ phát triền kinh tế còn ít. Nhìn chung 
các văn bản d ư ớ i  luật quy định cụ thẽ,  tránh đ ư ợ c  s ự  trùng lặp, ch ồn g  c h é o  nh iệm  vụ 
giữa các  bộ  và tránh bỏ sót  vỉệc . . .

Tóm  lại, tồ c h ứ c  bộ  máy chính quyền Sài gòn trong hơn 20 năm tôn tại nó đã vận 
hành theo  h ư ớ n g  nhà n ư ớ c  pháp  quyền tư bản chủ nghĩa chính quy, với  dội  ngũ c ô n g  
ch ứ c  đ ư ợ c  đ ào  tạo;  hệ thống  các  văn bản pháp luật đả đ ư ợ c  xem là căn c ứ  không  thề  
thiếu trong quá trình hoạt  đ ộ n g  của nó. B ộ  máy chính quyền này đã phục  vụ đắc lực  cho  
c uộc  ch iến  tranh xâm l ư ợ c  của chủ nghĩa đế  q u ố c  Mỹ ờ  miền Nam n ư ớ c  ta, đi n g ư ợ c  lại 
lợi  ích căn bản của cả dân tộc  Việt  Nam, cho  nên nó đả sụp dồ  nhanh chóng  t rư ớ c  c u ộ c  
T ô n g  tấn c ô n g  và nồi dậy của quân và dân miền Nam mùa xuân năm 1975.
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